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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  /BC-ĐLLB Lộc Bình, ngày   tháng 5 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng HCSN trên địa bàn 

huyện Lộc Bình tháng 5 năm 2024 

  

Kính gửi: UBND huyện Lộc Bình 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các 

năm tiếp theo. 

Căn cứ văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/04/2024 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Điện lực Lộc Bình báo cáo UBND huyện Lộc Bình về tình hình sử dụng điện 

của khối cơ quan HCSN trên địa bàn Huyện trong tháng 5/2024, cụ thể như sau: 

Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công 

cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Lộc Bình là 217 khách 

hàng (chỉ tính các cơ quan có sản lượng tiêu thụ tháng >100 kWh). Trong đó: 

- Khối HCSN: Có 202 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 255.298 kWh, 

cao hơn cùng kỳ tháng 5/2023 là 26.212 kWh, tương ứng tăng 11,44% 

Trong tháng 5/2024, đa số các cơ quan đều sử dụng giảm so với cùng kỳ. Cụ 

thể có 35/202 cơ quan đơn vị giảm từ 1-10% và có 43/202 cơ quan đơn vị giảm 

từ 10% trở lên  

Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu so với cùng kỳ như:  Trạm Biên phòng 

Cửa Khẩu Chi Ma sử dụng 551 kWh giảm 70.81%) Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc 

sử dụng 528 kWh giảm 41,41%. Ủy ban nhân dân thị trấn Na Dương sử dụng 455 

kWh giảm 42,55%.  

Bên cạnh đó một số đơn vị sử dụng tăng cao hơn trên 10%  so với cùng kỳ 

như: Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình sử dụng 3.866 kWh tăng 21,19%; Công 

an huyện Lộc Bình sử dụng 12.030 kWh tăng 21,15%;  Trạm kiểm soát biên 

phòng CK Chi Ma sử dụng 5.094 kWh tăng 79,18%;  

- Khối CSCC có 15 điểm đo, tổng điện năng tiêu thụ  là 22.730 kWh, giảm 

so cùng kỳ tháng 5/2023 là 3.525 kWh, tương ứng giảm 13,43% 

 Các điểm đo chiếu sáng công cộng, đa số đều giảm so với tháng cùng kỳ, 

cụ thể có 02 điểm đo giảm trên 5-10%%; 07 điểm đo giảm trên 10%. Tuy nhiên 

còn có 06 điểm đo tăng trên 10% , trong đó tăng nhiều nhất là Ủy ban nhân dân 
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Thị trấn Lộc Bình (Đèn đường CẦU MỚI), Do mới lắp thêm hệ thống 40 bóng 

đèn cao áp và hệ thống đèn trang trí cầu. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kết quả tổng hợp sản lượng điện tháng 05/2024 của các 

khách hàng cơ quan HCSN và CSCC trên địa bàn huyện. Điện lực Lộc Bình báo 

cáo UBND huyện và kính đề nghị UBND huyện thông báo trên cổng thông tin 

điện tử của UBND huyện Lộc Bình để các cơ quan, đơn vị nắm biết, có kế hoạch 

thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

( Nội dung thông báo gửi kèm Phụ lục) 

Điện lực Lộc Bình trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        

- Như trên; 

- PCLS (để b/c); 

- Lưu: VT, KD. 
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Phụ lục I 

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN CÁC KHÁCH HÀNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÁNG 5/2024 

(Kèm theo báo cáo số     /BC-ĐLLB ngày     tháng 5 năm 2024 của Điện lực Lộc Bình) 
 

STT Mã khách hàng Tên khách hàng 
Sản lượng 

T5/2024 

Sản lượng 

T5/2023 

 

Tăng/giảm 

(kWh)  

Tỷ lệ 

(%) 

I Cơ quan HCSN  ……. …………… …… ……. 

1  PA11LB0036077 UBND Thị trấn Lộc Bình  1.032  689 343 49,78 

2  

PA11LB0028345 Ban chỉ huy quân sự huyện 

Lộc Bình 

 3.866  3190 676 21,19 

3  

PA11LB0029871 Ban quản lý dự ánđầu tư xây 

dựng Lộc Bình 

 1.320  1220 100 8,20 

4  

PA11LB0031569 Bảo Hiểm xã Hội Huyện Lộc 

Bình 

 1.890  1338 552 41,26 

5  

PA11LB0034144 Bộ Chi huy Quân sự tỉnh 

Lạng Sơn 

 341  590 -249 -42,20 

6  PA11LBLB50016 Công an huyện Lộc Bình  12.030  9930 2100 21,15 

7  

PA11LBLB50268 Công An huyện Lộc 

Bình(UB) 

 659  429 230 53,61 

8  

PA11LB0011040 Công an xã Đông Quan- 

Công an huyện Lộc Bình 

 557  403 154 38,21 

9  PA11LB0037742 Công an xã Mẫu Sơn  303  175 128 73,14 

10  

PA11LB0009481 Công an xã Sàn Viên- Công 

an huyện Lộc Bình 

 532  328 204 62,20 

11  

PA11LB0037374 Công an xã Tú Mịch huyện 

Lộc Bình 

 655  315 340 107,94 

12  

PA11LB0028564 Công an xã Yên Khoái- 

Công an Huyện Lộc Bình 

 1.167  352 815 231,53 

13  

PA11LB0000914 Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Chi Ma 

 4.748  4486 262 5,84 

14  

PA11LB0033548 Chi Cục thống kê khu vực 

Lộc Bình - Đình Lập 

 192  157 35 22,29 

15  PA11LB0021489 Chi cục Thuế khu vực II  3.316  3010 306 10,17 

16  PA11LB0006247 Dân Quân tự Vệ  237  238 -1 -0,42 

17  PA11LB0001584 Dân quân xã  506  365 141 38,63 

18  PA11LB0001657 Đoàn 338  123  132 -9 -6,82 

19  PA11LBLB50121 Đoàn KT - QP 338  11.827  11924 -97 -0,81 

20  

PA11LB0032243 Đội CSGT-TT-CĐ- Công an 

huyện Lộc Bình 

 3.654  2896 758 26,17 

21  PA11LBLB50136 Đội Qlý thị trường  636  593 43 7,25 

22  

PA11LB0030916 Đồn Biên phòng cửa khẩu 

Chi Ma 2 

 3.695  2554 1141 44,68 

23  PA11LB0037741 Đồn Biên Phòng Chi Lăng  189  86 103 119,77 

24  PA11LBLB50058 Đồn Biên Phòng Chi Ma  681  589 92 15,62 

25  

PA11LB0033167 Đồn công an Chi Ma- Công 

an huyện Lộc Bình 

 108  277 -169 -61,01 

26  PA11LBLB50036 Hạt Kiểm Lâm Lộc Bình  908  443 465 104,97 
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27  PA11LB0001161 HỘI CỰU CHIẾN BINH  146  129 17 13,18 

28  PA11LB0001375 Hội Đông y huyện Lộc Bình  174  118 56 47,46 

29  

PA11LB0036373 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

Lộc Bình 

 131  199 -68 -34,17 

30  

PA11LB0036363 Hội Nông dân huyện Lộc 

Bình 

 197  167 30 17,96 

31  PA11LB0036340 Huyện Đoàn Lộc Bình  155  120 35 29,17 

32  PA11LBLB50141 Huyện Uỷ Lộc Bình  6.520  4080 2440 59,80 

33  

PA11LB0001393 Kho bạc nhà nước Huyện 

Lộc Bình 

 1.533  1122 411 36,63 

34  

PA11LB0001046 Liên Đoàn Lao Động huyện 

Lộc Bình 

 236  164 72 43,90 

35  

PA11LB0028879 Ngân hàng chính sách xã hội 

lộc Bình 

 1.469  1699 -230 -13,54 

36  

PA11LB0035889 Nhà Tạm giữ Công an huyện 

Lộc Bình 

 2.852  2794 58 2,08 

37  PA11LBLB11506 Nhà Thờ Lộc Bình  128  136 -8 -5,88 

38  PA11LBLB50100 Phòng Kiểm Dịch Chi Ma  513  540 -27 -5,00 

39  

PA11LB0028768 Phòng Kinh tế Hạ tầng - Liên 

Cơ Quan 

 2.207  2141 66 3,08 

40  PA11LB0033748 Phòng kinh tế và hạ tầng  136  81 55 67,90 

41  

PA11LB0025179 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Lộc Bình 

 3.186  3740 -554 -14,81 

42  

PA11LB0033552 Phòng Lao động, thương 

binh xã hội - Dân tộc h.Lộc 

Bình 

 117  93 24 25,81 

43  

PA11LB0025037 Phòng Nội Vụ huyện Lộc 

Bình 

 746  570 176 30,88 

44  

PA11LBLB50024 Phòng Nông Nghiệp và 

PTNT huyện Lộc Bình 

 488  458 30 6,55 

45  

PA11LB0029468 Phòng Tài Chính- Kế Hoạch 

Huyện Lộc Bình 

 804  610 194 31,80 

46  

PA11LBLB50021 Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Lộc Bình 

 578  338 240 71,01 

47  

PA11LB0033542 Phòng Văn hóa và thông tin 

huyện Lộc Bình 

 120  95 25 26,32 

48  

PA11LB0000104 Toà án nhân dân huyện Lộc 

Bình 

 991  770 221 28,70 

49  

PA11LBLB50263 THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 877  751 126 16,78 

50  

PA11LB0025962 Trạm Biên phòng Cửa Khẩu 

Chi Ma 

 551  1193 -642 -53,81 

51  PA11LB0024921 Trạm Biên Phòng Nà Căng  572  723 -151 -20,89 

52  PA11LB0037540 Trạm dân quân xã Yên Khoái  475  1627 -1152 -70,81 

53  

PA11LBLB50197 Trạm kiểm soát biên phòng 

CK Chi Ma 

 5.094  2843 2251 79,18 

54  

PA11LB0035304 Trạm Kiểm soát Biên phòng 

cửa khẩu Chi Ma 

 284  90 194 215,56 

55  PA11LB0001430 Trạm Khí Tượng Mẫu Sơn  156  254 -98 -38,58 
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56  

PA11LB0033753 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN 

LỘC BÌNH 

 291  238 53 22,27 

57  

PA11LB0022621 Trạm Y Tế Thị Trấn Na 

Dương 

 393  348 45 12,93 

58  PA11LBLB03004 Trạm Y tế xã Ái Quốc  199  214 -15 -7,01 

59  PA11LB0007562 Trạm Y Tế Xã Đồng Bục  227  232 -5 -2,16 

60  PA11LB0004608 Trạm Y Tế Xã Đông Quan  244  199 45 22,61 

61  PA11LB0005252 Trạm Y tế xã Hữu Khánh  292  261 31 11,88 

62  PA11LBLB07064 Trạm Y tế xã Khuất Xá  147  153 -6 -3,92 

63  PA11LB0009131 Trạm Y tế xã Lợi Bác  316  224 92 41,07 

64  PA11LB0001625 Trạm y tế xã Mẫu Sơn  270  246 24 9,76 

65  PA11LB0002578 Trạm Y Tế xã Minh Hiệp  464  341 123 36,07 

66  PA11LB0003969 Trạm Y Tế xã Nam Quan  183  154 29 18,83 

67  PA11LB0009482 Trạm Y Tế xã Sàn Viên  295  268 27 10,07 

68  PA11LB0006246 Trạm Y Tế Xã Tam Gia  235  248 -13 -5,24 

69  PA11LB0003659 Trạm Y Tế xã Tĩnh Bắc  278  365 -87 -23,84 

70  PA11LB0034298 Trạm Y Tế Xã Tú Đoạn  341  268 73 27,24 

71  PA11LBLB13216 Trạm y tế xã Tú Mịch  168  122 46 37,70 

72  PA11LB0002561 Trạm Y Tế xã Thống Nhất  281  256 25 9,77 

73  PA11LB0001878 Trạm Y Tế xã Xuân Dương  260  217 43 19,82 

74  PA11LB0006762 Trạm Y Tế Xã Xuân Mãn  514  445 69 15,51 

75  PA11LB0008987 Trạm Y Tế Xã Yên Khoái  272  194 78 40,21 

76  PA11LBLB13219 Trụ sở xã đội  230  206 24 11,65 

77  

PA11LBLB50170 Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Lộc Bình 

 103  64 39 60,94 

78  

PA11LB0034276 Trung Tâm Hy Vọng Lộc 

Bình 

 854  935 -81 -8,66 

79  

PA11LB0000970 Trung Tâm phát triển quỹ đất 

huyện Lộc Bình 

 1.235  1105 130 11,76 

80  

PA11LB0033415 TRUNG TÂM QUẢN LÝ 

CỬA KHẨU 

 33.600  18300 15300 83,61 

81  

PA11LB0001181 Trung tâm Thông tin xúc tiến 

du lịch Lạng Sơn 

 165  35 130 371,43 

82  

PA11LB0001123 Trung tâm VH,TT và truyền 

thông huyện Lộc Bình 

 363  318 45 14,15 

83  

PA11LBLB50027 Trung tâm VH,TT và truyền 

thông Lộc Bình 

 834  823 11 1,34 

84  

PA11LBLB50107 Trung tâm VH,TT và truyền 

thông Lộc Bình 

 296  334 -38 -11,38 

85  

PA11LBLB50145 Trung Tâm Y Tế huyện Lộc 

Bình 

 22.924  23572 -648 -2,75 

86  

PA11LB0009934 Trung tâm Y tế huyện Lộc 

Bình - Trạm Y tế xã Hữu Lân 

 245  203 42 20,69 

87  PA11LB0035467 Trung Tâm Y Tế Lộc Bình  5.840  5000 840 16,80 

88  

PA11LB0035571 Trung Tâm Y Tế Lộc Bình- 

Trạm y tế xã Khánh Xuân 

 325  260 65 25,00 

89  PA11LB0009497 Trường Mầm Non  Sàn Viên  664  394 270 68,53 

90  PA11LB0033345 Trường Mầm Non Đồng Bục  1.147  1260 -113 -8,97 
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91  PA11LBLB50105 Trường Mầm Non Hoa Đào  790  673 117 17,38 

92  

PA11LB0033178 Trường Mầm Non Hữu 

Khánh 

 530  786 -256 -32,57 

93  PA11LB0009917 Trường Mầm Non Hữu Lân  477  352 125 35,51 

94  

PA11LB0005786 Trường Mầm Non Khánh 

Xuân 

 555  513 42 8,19 

95  PA11LB0035030 Trường Mầm Non Khuất Xá  781  471 310 65,82 

96  

PA11LB0033644 Trường Mầm non Mỏ Na 

Dương 

 1.194  1269 -75 -5,91 

97  

PA11LB0004009 Trường Mầm Non Nam 

Quan 

 312  262 50 19,08 

98  

PA11LB0003069 Trường Mầm Non Nhượng 

Bạn 

 348  359 -11 -3,06 

99  PA11LB0034270 Trường Mầm Non Quan Bản  349  398 -49 -12,31 

100  PA11LB0028613 Trường Mầm Non Tĩnh Bắc  904  539 365 67,72 

101  PA11LBLB09102 Trường Mầm Non Tú Đoạn I  349  256 93 36,33 

102  PA11LB0032380 Trường Mầm Non Tú Mịch  152  123 29 23,58 

103  

PA11LB0033481 Trường Mầm Non Thị trấn 

Lộc Bình 

 827  801 26 3,25 

104  

PA11LBLB50144 Trường Mầm Non thị trấn 

Lộc Bình 

 1.329  1029 300 29,15 

105  

PA11LB0033785 Trường Mầm Non Thị trấn 

Na Dương 

 249  244 5 2,05 

106  

PA11LB0002489 Trường Mầm non Thống 

Nhất 

 565  581 -16 -2,75 

107  PA11LB0026253 Trường Mầm Non Vân Mộng  672  601 71 11,81 

108  

PA11LB0001684 Trường Mầm Non Xuân 

Dương 

 109  102 7 6,86 

109  

PA11LB0008921 Trường Mầm Non Yên 

Khoái 

 401  332 69 20,78 

110  

PA11LB0007999 Trường Mầm Non Yên 

Khoái  

 205  249 -44 -17,67 

111  

PA11LB0022927 Trường Mần non Thị Trấn 

Na Dương 

 884  808 76 9,41 

112  

PA11LB0026327 Trường PTDT Bán trú Tiểu 

học Ái Quốc 

 666  795 -129 -16,23 

113  

PA11LB0027332 Trường PTDT Bán trú Tiểu 

học Minh Phát 

 116  261 -145 -55,56 

114  

PA11LB0021497 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học và  THCS  Xuân Dương 

 155  956 -801 -83,79 

115  

PA11LB0001875 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học và THCS Xuân Dương 

(Pò Chang) 

 1.772  803 969 120,67 

116  

PA11LB0001086 Trường PTDT bán trú THCS 

Ái Quốc 

 1.205  1349 -144 -10,67 

117  

PA11LB0009916 Trường PTDT bán trú THCS 

Hữu Lân 

 977  871 106 12,17 

118  

PA11LB0001996 Trường PTDT bán trú THCS 

Minh Phát 

 408  428 -20 -4,67 
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119  

PA11LB0001264 Trường PTDT Bán Trú-

THCS Mẫu Sơn 

 604  600 4 0,67 

120  

PA11LB0021871 Trường PTDT BT THCS Lợi 

Bác 

 1.474  1411 63 4,46 

121  PA11LBLB50191 Trường PTDT Nội Trú  7.276  7096 180 2,54 

122  PA11LBLB50002 Trường PTTH 2 LB  4.576  4641 -65 -1,40 

123  PA11LBLB06008 Trường Tiểu học  Tú Đoạn   805  842 -37 -4,39 

124  PA11LB0026393 Trường Tiểu học 19 tháng 10  472  476 -4 -0,84 

125  PA11LB0034607 Trường Tiểu Học Ái Quốc   427  430 -3 -0,70 

126  PA11LB0007563 Trường Tiểu học Đồng Bục  1.012  1069 -57 -5,33 

127  PA11LB0010736 Trường Tiểu Học Đông Quan  220  232 -12 -5,17 

128  PA11LB0025530 Trường Tiểu Học Hoà Bình  525  421 104 24,70 

129  PA11LB0025912 Trường Tiểu học Hòa Bình 2  1.492  1484 8 0,54 

130  

PA11LB0036493 Trường Tiểu học Khánh 

Xuân 

 1.136  1233 -97 -7,87 

131  PA11LB0022122 Trường Tiểu học Khuất Xá I  120  122 -2 -1,64 

132  PA11LB0034976 Trường Tiểu học Khuất Xá II  561  435 126 28,97 

133  PA11LB0001627 Trường tiểu học Mẫu Sơn  521  512 9 1,76 

134  PA11LB0036702 Trường Tiểu học Minh Khai  812  855 -43 -5,03 

135  

PA11LB0034110 Trường Tiểu Học Mỏ Na 

Dương 

 297  290 7 2,41 

136  PA11LB0009483 Trường Tiểu Học Sàn Viên 1  719  647 72 11,13 

137  

PA11LB0033247 Trường tiểu học và THCS  

Hữu Khánh 

 484  609 -125 -20,53 

138  

PA11LB0005189 Trường Tiểu học và THCS 

Hữu Khánh 

 140  144 -4 -2,78 

139  

PA11LB0000014 Trường Tiểu Học và THCS 

Tú Đoạn 

 444  466 -22 -4,72 

140  

PA11LB0002559 Trường Tiểu học và THCS 

Thống Nhất 

 1.051  1066 -15 -1,41 

141  

PA11LB0003787 Trường tiểu học và Trung 

học cơ sở Tĩnh Bắc 

 625  917 -292 -31,84 

142  

PA11LB0002579 Trường tiểu học và trung học 

cơ sở xã Hiệp Hạ 

 305  367 -62 -16,89 

143  

PA11LB0004576 Trường Tiểu học và Trung 

học Vân Mộng 

 490  472 18 3,81 

144  PA11LB0009214 Trường Tiểu Học xã Lợi Bác  367  378 -11 -2,91 

145  

PA11LB0010150 Trường Tiểu học xã Nhượng 

Bạn 

 357  220 137 62,27 

146  

PA11LB0006943 Trường Tiểu Học xã Xuân 

Mãn 

 302  385 -83 -21,56 

147  

PA11LB0008917 Trường Tiểu Học xã Yên 

Khoái 

 662  627 35 5,58 

148  

PA11LB0007969 Trường Tiểu học xã Yên 

Khoái ( Bản Khoai) 

 179  174 5 2,87 

149  

PA11LB0008265 Trường Tiểu học xã Yên 

Khoái (Chi Ma) 

 261  341 -80 -23,46 

150  PA11LBLB50125 Trường TH Minh Khai  408  241 167 69,29 
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151  PA11LB0031476 Trường THCS  Yên Khoái  473  371 102 27,49 

152  PA11LB0036511 Trường THCS Khánh Xuân  622  869 -247 -28,42 

153  PA11LB0035813 Trường THCS Khuất Xá  563  270 293 108,52 

154  PA11LB0003973 Trường THCS Nam Quan  463  510 -47 -9,22 

155  PA11LB0009512 Trường THCS Sàn Viên  429  493 -64 -12,98 

156  PA11LB0009513 Trường THCS Sàn Viên   285  280 5 1,79 

157  PA11LB0034991 Trường THCS Tú Đoạn  616  550 66 12,00 

158  PA11LB0034372 Trường THCS Tú Mịch  317  383 -66 -17,23 

159  

PA11LBLB50122 Trường THCS Thị trấn Lộc 

Bình 

 149  219 -70 -31,96 

160  

PA11LB0033329 Trường Trung Học Cơ Sở 

Đồng Bục 

 1.036  1030 6 0,58 

161  

PA11LB0011051 Trường Trung học cơ sở 

Đông Quan 

 716  587 129 21,98 

162  

PA11LBLB13034 Trường Trung học cơ sở Tú 

Mịch 

 575  578 -3 -0,52 

163  

PA11LB0022512 Trường Trung học cơ sở Thị 

trấn Na Dương 

 318  311 7 2,25 

164  

PA11LB0035184 Trường Trung học cơ sở Thị 

trấn Na Dương 

 1.637  1685 -48 -2,85 

165  

PA11LB0002980 Trường Trung học cơ sở xã 

Nhượng Bạn 

 323  300 23 7,67 

166  PA11LB0001088 Trường trung học phổ thông  497  645 -148 -22,95 

167  

PA11LB0023799 Trường Trung học phổ thông 

Na Dương 

 3.403  3311 92 2,78 

168  

PA11LB0007783 Trường Trung học phổ thông 

Tú Đoạn 

 2.085  1770 315 17,80 

169  PA11LB0034101 UBND thị trấn Lộc Bình  1.137  1567 -430 -27,44 

170  PA11LB0036076 UBND Thị trấn Lộc Bình  1.194  137 1057 771,53 

171  PA11LBLB50204 UBND Thị Trấn Lộc Bình  174  290 -116 -40,00 

172  PA11LB0036859 UBND Thị trấn Na Dương  2.786  3369 -583 -17,30 

173  PA11LB0035824 UBND Thị Trấn Na Dương  162  216 -54 -25,00 

174  PA11LB0007296 UBND xã Đồng Bục  1.216  1713 -497 -29,01 

175  PA11LB0009130 UBND xã Lợi Bác  935  1122 -187 -16,67 

176  PA11LB0009480 UBND xã Sàn Viên 2  480  429 51 11,89 

177  PA11LB0025853 UBND xã Xuân Mãn  915  854 61 7,14 

178  

PA11LB0031275 Ủy ban mặt trận tổ quốc 

huyện Lộc Bình 

 325  419 -94 -22,43 

179  

PA11LB0037495 Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc 

Bình 

 299  367 -68 -18,53 

180  

PA11LB0033108 Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc 

Bình 

 1.521  3293 -1772 -53,81 

181  

PA11LBLB50264 Ủy ban nhân dân Thị trấn 

Lộc Bình 

 873  1214 -341 -28,09 

182  

PA11LB0021989 Ủy ban nhân dân Thị Trấn 

Lộc Bình 

 1.120  981 139 14,17 

183  

PA11LB0037494 Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc 

Bình 

 276  388 -112 -28,87 
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184  

PA11LB0036115 Ủy ban nhân dân thị trấn Na 

Dương 

 455  792 -337 -42,55 

185  PA11LBLB03007 Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc  528  897 -369 -41,14 

186  

PA11LB0011052 Ủy Ban Nhân Dân Xã Đông 

Quan 

 941  701 240 34,24 

187  

PA11LB0026007 Ủy ban nhân dân xã Hữu 

Khánh 

 925  819 106 12,94 

188  

PA11LB0009894 Uỷ Ban nhân dân Xã Hữu 

Lân 

 1.142  921 221 24,00 

189  

PA11LBLB07115 Ủy ban nhân dân xã Khuất 

Xá 

 679  448 231 51,56 

190  

PA11LB0001626 Uỷ Ban nhân dân xã Mẫu 

Sơn 

 695  720 -25 -3,47 

191  

PA11LB0032186 Ủy ban nhân dân xã Nam 

Quan 

 1.337  1411 -74 -5,24 

192  

PA11LB0006245 Uỷ Ban Nhân dân xã Tam 

Gia 

 1.885  2087 -202 -9,68 

193  

PA11LB0032354 Ủy ban nhân dân xã Tĩnh 

Bắc 

 1.449  1228 221 18,00 

194  PA11LBLB06007 Uỷ ban nhân dân xã Tú Đoạn  1.490  1037 453 43,68 

195  PA11LBLB13214 Uỷ ban nhân dân xã Tú Mịch  432  563 -131 -23,27 

196  

PA11LB0030611 Ủy ban nhân dân Xã Thống 

Nhất 

 1.504  1385 119 8,59 

197  

PA11LB0001862 Uỷ ban Nhân Dân xã Xuân 

Dương 

 1.117  1069 48 4,49 

198  

PA11LB0028290 Ủy ban nhân dân xã Yên 

Khoái 

 623  550 73 13,27 

199  

PA11LB0036903 Văn Phòng HĐND và UBND 

huyện Lộc Bình 

 1.531  1510 21 1,39 

200  

PA11LBLB50066 Viện Kiểm Sát nhân dân 

huyện Lộc Bình 

 762  898 -136 -15,14 

201  

PA11LB0036672 Xí nghiệp khai thác công 

trình Thủy Lợi Lộc Bình 

 4.797  4307 490 11,38 

202  

PA11LBLB50037 XN khai thác Công trình 

thuỷ lợi Lộc Bình 

 829  670 159 23,73 

Tổng cộng 
 

 255.298  229.086    26.212  11,44 

II Cơ quan CSCC  …… ……. ……. …….. 

1 

PA11LB0034984 Hoàng Thị Biền ( Đèn đường 

thôn Khòn Nà) 

 154  170 -16 -9,41 

2 

PA11LB0010183 UBND TT Lộc Bình - Đèn 

Đường 

 180  725 -545 -75,17 

3 

PA11LBLB5115A UBND TT Lộc Bình - Đèn 

Đường 

 1.234  382 852 223,04 

4 

PA11LB0000665 UBND TT Lộc Bình - Đèn 

Đường Khu Cầu Lấm 

 1.081  1152 -71 -6,16 

5 

PA11LB0025861 UBND TT Lộc Bình - Đèn 

Đường Khu Lâm Nghiệp 

 101  89 12 13,48 
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6 

PA11LBLB50265 UBND TT Lộc Bình - Đèn 

Đường Khu Phiêng Quăn 

 330  845 -515 -60,95 

7 

PA11LB0025857 UBND TT Lộc Bình - Đèn 

Đường xóm Hoàng Văn Sơn 

 109  104 5 4,81 

8 

PA11LB0026071 UBND TT Lộc Bình- Đèn 

đường 

 164  145 19 13,10 

9 

PA11LBLB50267 UBND Thị Trấn Lộc Bình 

(Đèn đường ) 

 993  1388 -395 -28,46 

10 

PA11LB0026287 UBND Thị trấn Lộc Bình 

(Đèn đường khu Nà Dầy) 

 409  135 274 202,96 

11 

PA11LB0025004 UBND Thị trấn Na Dương 

(Đèn đường Số 4) 

 4.528  6436 -1908 -29,65 

12 

PA11LB0035284 Ủy ban nhân dân Thị trấn 

Lộc Bình (DD CẦU MỚI) 

 5.124  770 4354 565,45 

13 

PA11LBLB50160 Ủy ban nhân dân Thị trấn 

Lộc Bình (Đèn đường) 

 4.475  7316 -2841 -38,83 

14 

PA11LB0022087 Ủy ban nhân dân Thị trấn 

Lộc Bình (TBA đèn đường 

số 3) 

 3.280  6375 -3095 -48,55 

15 

PA11LB0023694 Ủy ban nhân dân thị trấn Na 

Dương (đèn đường khu 3) 

 568  223 345 154,71 

 TỔNG CỘNG 289.699 264.929 24.770 9,35 
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